
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 48 ngách 81 ngõ Hòa Bình 7, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SMQ VIỆT NAM

0110324631

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt; 
- Bán buôn thủy sản; 
- Bán buôn rau, quả; 
- Bán buôn cà phê; 
- Bán buôn chè; 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
- Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn thực phẩm chức năng; 
Bán buôn thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng 

4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SMQ 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMQ VIETNAM CONSULTATION AND 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMQ VIETNAM.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0587433992
Email:

Fax:
Website:
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8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Giáo dục dự bị; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Đào tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính.

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục 
- Tư vấn du học 

8560

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820

12. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: - Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Hoạt động vận động hành lang;
- Dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin 
quản lý...

7020(Chính)

13. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

18. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

20. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

21. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075
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6.000.000.000 VNĐ

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Loại trừ hoạt động đấu giá 
- Hoạt động thương mại điện tử 

4791

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ ăn uống khác 5629

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động việc làm

7810

29. Điều hành tua du lịch 7912

30. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033191000083

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 35 , Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 35 , Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG Nữ
23/08/1991 Kinh Việt Nam

14/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033191000083
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 35 , Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 35 , Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG Nữ

23/08/1991 Kinh Việt Nam

14/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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